
STT theo khối Tên đăng nhập Họ tên Tên lớp Khối Tên trường Quận / Huyện Số câu đúng Số câu sai Thời gian làm bài (s)
1 pd27-3307 LƯU NHẬT NAM 1.1 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 24 2 1159
2 pd27-3546 LÊ NHẬT KỲ 1.7 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 23 7 955
3 pd27-3461 NGUYỄN TRINH DUYÊN 1.5 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 23 7 972
4 pd27-3366 PHẠM PHƯƠNG VINH 1.2 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 8 618
5 079217020309 TẠ GIA HÀO 1.4 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 8 1034
6 pd27-3284 ĐỖ CHÂU QUỲNH ANH 1.1 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 3 1155
7 pd27-3753 Trần Tuấn Kiệt 1/1 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 21 9 1128
8 pd27-3332 NGUYỄN PHÚC GIA HUY 1.2 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 20 7 764
9 pd27-3337 LÊ NGUYÊN KHANG 1.2 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 11 1122
10 pd27-3421 LÊ KHÁNH ĐĂNG 1.4 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 10 1184
11 pd27-3305 NGUYỄN NGỌC MINH KHUÊ 1.1 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 7 1133
12 pd27-3291 LÊ NGUYỄN BẢO HÂN 1.1 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 2 1148
13 pd27-3349 LÊ MAI THANH NGỌC 1.2 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 11 1153
14 pd27-3279 Hồ Ngọc Thanh Tuyền 1.3 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 11 1153
15 pd27-3392 NGUYỄN NGỌC AN NHIÊN 1.3 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 4 1156
16 pd27-3446 LÊ NGUYỄN VĨNH TƯỜNG 1.4 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 6 1162
17 pd27-3436 BÀNH HIỂU NHIÊN 1.4 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 17 13 1145
18 pd27-3311 LÝ NGỌC BẢO NHI 1.1 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 17 8 1174
19 pd27-3397 QUÁCH THIÊN PHÚC 1.3 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 16 9 1148
20 pd27-3432 TRẦN KHÁNH MY 1.4 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 16 7 1185
21 pd27-3316 NGUYỄN TRẦN ĐỊNH QUỐC 1.1 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 16 8 1188
22 pd27-3453 NGUYỄN THANH VY 1.4 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 15 15 709
23 pd27-3434 NGUYỄN TƯ NHÃ 1.4 1 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 15 2 1185
1 403775 Đỗ Hà Nhã Uyên 2/4 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 28 2 931
2 pd27-3943 Nguyễn Song Toàn 2/4 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 27 3 780
3 367442 Trần Phạm Kim Ngân 2/4 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 25 5 871
4 buinguyenvananh Bùi Nguyễn Vân Anh 2/2 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 25 5 1085
5 367657 Nguyễn Hải Đăng 2/1 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 5 1163
6 367530 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 2/3 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 2 1177
7 367532 Trần Tuấn Hoàng 2/3 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 21 9 819
8 305179 Võ Kiều Vy Anh 2/1 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 21 5 1192
9 648302 Thái Phương Uyên 2/2 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 21 9 1195
10 367472 Nguyễn Trung Nhựt 2/1 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 20 10 1105
11 499207 Từ Quang Thắng 2/1 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 20 10 1110
12 788459 Bùi Nguyệt An Nhiên 2/2 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 20 8 1182
13 305155 Nguyễn Thanh Khôi Nguyên 2/2 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 20 8 1186
14 367538 Huỳnh Hải Đăng 2/4 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 20 10 1195
15 367520 Nguyễn Minh Tiến 2/3 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 4 1182
16 367470 Nguyễn Trọng Khoa 2/1 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 6 1186
17 367491 Ngô Trần Khánh Ngọc 2/2 2 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 7 1191
1 tta2-1177 Hồ Diễm Quỳnh 3/2 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 25 5 1081
2 7964042652 LIÊU TRÍ ANH 3/4 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 23 6 1178
3 dgu1fw TRƯƠNG MINH VIỆT 3/1 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 7 1188
4 dgu1y5 PHẠM ĐĂNG KHÔI 3/2 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 21 7 1181
5 7957403959 HUỲNH NGỌC THÁI HIỀN 3/5 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 21 5 1182
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6 0904254973 Nguyễn Trương Khánh Hà 3/5 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 11 1170
7 7964042644 LÊ NGỌC KIM 3/1 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 4 1180
8 7964042623 LÂM HỒNG ANH 3/5 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 9 1191
9 dgu2f6 PHẠM PHƯƠNG QUANG 3/2 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 11 1196
10 7964042683 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 3/3 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 17 10 1104
11 7964042827 TRẦN THẢO TIÊN 3/2 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 17 4 1140
12 7926867882 Lê Thúy An 3/3 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 17 4 1159
13 7964042773 PHẠM ĐỨC QUANG ANH 3/4 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 17 12 1197
14 c17z-06l Trần Trọng Phú 3/5 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 16 12 1193
15 7964042862 LÊ ĐẠI PHÁT 3/1 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 16 12 1194
16 dgu01c PHAN NHỰT HUY 3/4 3 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 15 15 1017
1 7951743419 HỒ QUANG SINH 4/5 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 25 5 727
2 7951743298 LÊ HOÀNG BỬU NGUYÊN 4/3 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 25 5 882
3 7951743541 PHAN MINH MẪN NGHI 4/2 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 24 6 840
4 7951743422 NGUYỄN HỒ GIA TUẤN 4/5 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 23 7 945
5 truccy Tạ Thanh Trúc 4/4 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 8 632
6 cgu0yp TRẦN PHƯƠNG BẢO NGỌC 4/1 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 8 833
7 cgu00q BÙI NGUYỄN PHƯƠNG ANH 4/5 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 8 1033
8 7951743217 HỒ MINH QUÂN 4/2 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 8 1069
9 7951743405 NGUYỄN HÀ MY 4/5 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 8 1101
10 7951743384 TRỊNH HUỲNH THIÊN ÂN 4/5 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 8 1105
11 kieran Trần Quốc KHANG 4/7 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 8 1178
12 7959229394 PHẠM BẢO TRÂN 4/7 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 21 7 1155
13 7951743344 TRẦN NGUYỄN MINH KIÊN 4/4 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 20 10 894
14 7951743206 LÊ TUYẾT LÊ 4/2 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 20 10 1015
15 7951743254 PHẠM LÊ UYÊN KHÔI 4/3 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 20 9 1179
16 7951743414 TRƯƠNG THIÊN PHÚ 4/5 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 20 8 1196
17 cgu0wx TRẦN KIM SAN 4/2 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 11 768
18 7951743389 ĐÀO HOÀNG BẢO DIỆP 4/5 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 11 935
19 cgu12k VÕ MINH TRỰC 4/2 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 11 940
20 7951743314 TÔ VÂN ANH 4/4 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 11 941
21 7951743370 NGUYỄN ĐẮC MINH TÂM 4/4 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 11 1000
22 7951743215 NGUYỄN NGỌC THIÊN PHÚC 4/2 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 11 1086
23 7951743458 LÊ MINH PHÁT 4/6 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 11 1166
24 pd27-3901 PHAN TUẤN ĐẠT 4/6 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 10 1173
25 7951743340 NGUYỄN NGỌC QUỲNH HƯƠNG 4/4 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 12 672
26 7951743423 NGUYỄN CHÂU NGỌC THANH 4/5 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 12 861
27 7959225080 LÝ THANH NGÂN 4/7 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 12 967
28 7951743189 LÊ MAI NGỌC DOANH 4/2 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 12 1185
29 cgu0t1 PHAN KIM QUYÊN 4/1 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 17 13 668
30 phuocthuan10 Nguyễn Hoàng Phước Thuận 4/7 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 17 13 869
31 7952251937 Vũ Duy Khôi 4/6 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 17 13 1075
32 7951743268 LÊ TRẦN THẢO MY 4/3 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 17 9 1187
33 7951743350 NGUYỄN HOÀNG KHANG 4/4 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 16 14 664
34 7951743086 PHẠM KHÁNH HÀ 4/1 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 15 15 677
35 7951743178 NGUYỄN ĐỨC ANH 4/2 4 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 15 15 1099
1 cgu0yj TRẦN PHẠM THIÊN PHÚC 5/1 5 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 24 4 1174
2 7949472727 HỒ VŨ NAM 5/2 5 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 8 941
3 7940396414 Lê Khả Đông 5/6 5 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 22 8 942
4 giahung0705 Nguyễn Khắc Gia Hưng 5/4 5 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 21 8 1175
5 7949472823 TRIỆU TRUNG DŨNG 5/2 5 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 19 11 1120
6 7949472692 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 5/4 5 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 18 12 1093



7 7949472912 NGUYỄN HỮU THÀNH 5/4 5 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 16 14 1188
8 7949472674 NGUYỄN NGỌC THIÊN ÂN 5/1 5 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 15 13 1178


